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	I. Lý do chọn đề tài
	Kỹ năng viết là một trong những yếu tố cốt lõi giúp học sinh phát triển toàn diện năng lực ngôn ngữ, tư duy và cảm xúc. Không chỉ là phương tiện để học sinh biểu đạt ý tưởng, viết còn là cách để các em tổ chức và logic hóa suy nghĩ, từ đó phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo. Trong thực tế, kỹ năng viết không chỉ phục vụ cho học tập mà còn đóng vai trò quan trọng trong đời sống. Viết giúp các em giao tiếp, lập luận, giải quyết vấn đề và thể hiện cá tính của mình một cách hiệu quả. Do đó, việc rèn luyện kỹ năng viết cần được xem là nhiệm vụ thiết yếu trong chương trình giáo dục tiểu học.
	Mặc dù viết văn đã được chú trọng trong các trường tiểu học, song phương pháp giảng dạy hiện nay vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Giáo viên thường áp dụng các phương pháp truyền thống, phụ thuộc nhiều vào khuôn mẫu và văn mẫu sẵn có, chưa thực sự khuyến khích sự sáng tạo và khả năng biểu đạt cá nhân của học sinh. Nội dung bài học thường thiếu tính thực tế, không gắn liền với trải nghiệm đời sống, dẫn đến sự nhàm chán và rập khuôn trong cách viết. Nhiều học sinh gặp khó khăn trong việc lập ý tưởng, phát triển nội dung và diễn đạt một cách mạch lạc. Thêm vào đó, công tác kiểm tra và đánh giá chủ yếu dựa trên sự tương đồng với bài mẫu, chưa chú trọng đến tư duy sáng tạo hay cảm xúc cá nhân. Những hạn chế này không chỉ làm giảm hiệu quả rèn luyện kỹ năng viết mà còn khiến học sinh thiếu hứng thú và động lực học tập. Đây là những vấn đề cần được khắc phục để đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
	Chương trình GDPT 2018 đặt ra yêu cầu phát triển năng lực học sinh một cách toàn diện, trong đó kỹ năng viết được coi là nền tảng. Để đáp ứng mục tiêu này, việc đổi mới phương pháp dạy học viết là yêu cầu cấp thiết. Những phương pháp mới không chỉ giúp học sinh phát triển tư duy độc lập, sáng tạo mà còn giúp các em nâng cao khả năng biểu đạt cá nhân và gắn kết với thực tế đời sống. Các bài học cần tạo được hứng thú, khuyến khích học sinh khám phá và trải nghiệm. Đồng thời, đổi mới cũng cần đảm bảo đáp ứng các tiêu chí mới về năng lực, phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại và yêu cầu thực tiễn.
	II. Mục tiêu nghiên cứu
	Mục tiêu của đề tài là đề xuất các phương pháp dạy học viết mới, sáng tạo, giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ, kỹ năng tư duy và khả năng biểu đạt sáng tạo, phù hợp với yêu cầu của chương trình GDPT 2018. Đồng thời, nghiên cứu cũng hướng tới việc nâng cao hiệu quả giảng dạy của giáo viên, đảm bảo phương pháp dạy học được tổ chức hiệu quả, đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo dục.
	III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
	Đối tượng nghiên cứu của đề tài là học sinh lớp 5, tập trung vào các kiểu bài viết cơ bản như: Kể chuyện, miêu tả, biểu cảm, trình bày ý kiến và lập chương trình hoạt động. Phạm vi nghiên cứu bao gồm việc áp dụng các phương pháp dạy học viết đổi mới tại các trường tiểu học, trong bối cảnh thực hiện chương trình GDPT 2018. Nghiên cứu cũng đề cập đến những giải pháp cụ thể để hỗ trợ giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học viết, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.
	II. Thực trạng dạy học viết ở tiểu học hiện nay
	1. Thực trạng chung
	Hiện nay, việc dạy học viết trong các trường tiểu học, đặc biệt ở lớp 5, còn gặp nhiều hạn chế:
	- Do ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy truyền thống, giáo viên vẫn chủ yếu dạy theo phương pháp truyền thống, tập trung vào việc cung cấp kiến thức lý thuyết và dạy viết theo văn mẫu, chưa chú trọng đúng mức đến việc phát triển tư duy độc lập và sáng tạo của học sinh.
	- Việc sử dụng văn mẫu không đúng cách, nên học sinh thường học thuộc các bài văn mẫu được cung cấp bởi giáo viên hoặc sách giáo khoa, tài liệu tham khảo trên mạng Internet dẫn đến việc bài viết thiếu cá tính và cảm xúc cá nhân. Học sinh có xu hướng sao chép và tái hiện những gì đã học thay vì tự xây dựng ý tưởng và nội dung theo cách riêng của mình.
	- Đề kiểm tra và cách đánh giá của giáo viên, nhà trường, phòng giáo dục hoặc bài tập về nhà thường mang tính khuôn mẫu, ít có sự mới mẻ, không khuyến khích học sinh sáng tạo. Cách đánh giá cũng nặng về kiến thức tái hiện hoặc so sánh bài viết của học sinh với các mẫu có sẵn, thay vì khuyến khích khả năng sáng tạo và biểu đạt cá nhân.
	- Do bài học thiếu tính thực tế và ít gắn kết với đời sống, học sinh thiếu hứng thú, dễ cảm thấy nhàm chán và xem việc viết văn như một nhiệm vụ thay vì cơ hội thể hiện cảm xúc và suy nghĩ.
	- Những hạn chế này tác động tiêu cực đến kỹ năng khiến học sinh không phát triển được khả năng tư duy logic, kỹ năng tổ chức ý tưởng, và khả năng biểu đạt cảm xúc qua câu chữ.
	2. Nguyên nhân
	Các nguyên nhân dẫn đến thực trạng này bao gồm:
	- Thiếu tập huấn và tài liệu hỗ trợ:
	+ Giáo viên chưa được tập huấn đầy đủ về Chương trình GDPT 2018. Một số giáo viên chưa hiểu rõ các mục tiêu phát triển năng lực, yêu cầu cần đạt mà 
chương trình đặt ra, đặc biệt trong môn Tiếng Việt.
	+ Thiếu các tài liệu hướng dẫn cụ thể và chi tiết về cách đổi mới phương 
pháp dạy học viết, cũng như những gợi ý về cách tổ chức các hoạt động dạy học sáng tạo.
	- Tâm lý ngại đổi mới:
	+ Một bộ phận giáo viên do tuổi cao có tâm lý ngại thay đổi do đã quen với phương pháp dạy truyền thống. Việc áp dụng các phương pháp mới thường yêu cầu thời gian, công sức và sự chuẩn bị kỹ càng, gây áp lực cho giáo viên.
	+ Quan niệm rằng việc dạy học theo văn mẫu là cách an toàn để đạt kết quả kiểm tra tốt cũng làm hạn chế sự sáng tạo trong quá trình dạy học.
	- Hệ thống đánh giá, kiểm tra của giáo viên, của trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa phù hợp, cụ thể:
	- Các tiêu chí đánh giá bài viết vẫn nặng tính khuôn mẫu và tái hiện kiến thức đã học. Thang điểm được chấm điểm dựa trên mức độ tương đồng với bài mẫu, tái hiện kiến thức hơn là dựa trên sự sáng tạo, khả năng tổ chức ý tưởng và cảm xúc cá nhân.
	- Việc thiếu bảng tiêu chí đánh giá (bảng kiểm) chi tiết cho từng kiểu bài viết (kể chuyện, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh) khiến giáo viên khó thực hiện đánh giá một cách toàn diện và linh hoạt.
	- Trong các tiết trả bài viết chưa chú trọng và coi trong năng lực tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng (đánh giá bạn) của học sinh.
	- Các đề kiểm tra còn, thiếu sự kết nối giữa bài học và đời sống thực tế. Bài học chưa gắn liền với các trải nghiệm thực tế, khiến học sinh khó khăn trong việc liên hệ bài viết với cuộc sống, làm giảm tính thực tiễn và sự hấp dẫn của môn học.
	3. Hậu quả
	Việc dạy học viết trong các trường tiểu học chưa đổi mới hiệu quả đã dẫn đến nhiều hậu quả, ảnh hưởng không chỉ đến học sinh mà còn đến mục tiêu giáo dục toàn diện:
	- Học sinh thiếu kỹ năng tư duy mạch lạc và sáng tạo: Với phương pháp giảng dạy truyền thống và sự lệ thuộc vào văn mẫu, học sinh gặp khó khăn trong việc phát triển ý tưởng, tổ chức nội dung, và diễn đạt mạch lạc. Điều này làm giảm khả năng tư duy độc lập và sáng tạo, vốn là yêu cầu cốt lõi trong Chương trình GDPT 2018.
	- Chưa đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn Ngữ văn theo Chương trình GDPT 2018: Chương trình mới đặt mục tiêu phát triển năng lực ngôn ngữ toàn diện, nhấn mạnh đến tư duy sáng tạo, biểu đạt cảm xúc, và khả năng vận dụng ngôn ngữ linh hoạt. Tuy nhiên, cách dạy và đánh giá hiện tại không tạo điều kiện cho học sinh đạt được các tiêu chí này, dẫn đến việc nhiều học sinh không đáp ứng được chuẩn năng 
lực mà chương trình đặt ra.
	- Viết văn trở thành nhiệm vụ nhàm chán: Bài học thiếu tính thực tế và không gắn kết với đời sống khiến học sinh cảm thấy viết văn chỉ là một công việc lặp lại, không có ý nghĩa hoặc không khơi dậy được hứng thú. Điều này làm mất động lực học tập và làm hạn chế sự thể hiện cá nhân của các em trong bài viết.
	- Khả năng sử dụng ngôn ngữ và biểu đạt cá nhân không được phát huy: Sự lệ thuộc vào khuôn mẫu và các tiêu chí đánh giá cứng nhắc khiến học sinh không phát triển được ngôn ngữ phong phú, khả năng biểu đạt cảm xúc cá nhân, cũng như thói quen sử dụng ngôn ngữ một cách sáng tạo và tự nhiên.
	- Khoảng cách giữa mục tiêu và thực tế giảng dạy: Phương pháp giảng dạy và hệ thống đánh giá chưa đổi mới đã tạo ra khoảng cách lớn giữa mục tiêu đổi mới giáo dục của Chương trình GDPT 2018 và thực tiễn triển khai tại các trường học. Điều này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh mà còn làm giảm hiệu quả của các chính sách đổi mới giáo dục, cũng như động lực thay đổi phương pháp của giáo viên.
	- Những hậu quả này đòi hỏi sự đổi mới toàn diện trong cách tiếp cận, phương pháp giảng dạy, và hệ thống đánh giá để học sinh có thể đạt được các yêu cầu cần thiết, đồng thời khơi gợi niềm hứng thú và sáng tạo trong học tập.
	III. MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VIẾT
	1. Giải pháp thứ nhất: Nâng cao hiệu quả tổ chức dạy bài viết
	1.1. Trước giờ dạy: Chuẩn bị bài dạy và định hướng học sinh
	* Xác định yêu cầu cần đạt: 
	Giáo viên cần:
	- Hiểu rõ đường phát triển năng lực học sinh: Xem xét các yêu cầu cần đạt theo từng lớp về các kiểu bài viết như: Kể chuyện, miêu tả, biểu cảm, trong Chương trình GDPT 2018 (xem Phụ lục 1 để nắm rõ lộ trình năng lực và yêu cầu cụ thể).
	- Nắm rõ tiêu chí đánh giá bài viết: Sử dụng bảng kiểm (xem Phụ lục 2) để hiểu các tiêu chí đánh giá, đảm bảo quá trình đánh giá đúng trọng tâm, phù hợp với kiểu bài viết và mục tiêu phát triển năng lực.
	* Chuẩn bị tư liệu: Giáo viên cần chuẩn bị các tài liệu và phương tiện hỗ trợ phù hợp với nội dung từng kiểu bài viết. 
	Ví dụ:
	- Văn miêu tả: Chuẩn bị một đoạn video ngắn mô tả buổi sáng yên bình ở làng quê hoặc phong cảnh thiên nhiên để khơi gợi hình ảnh và cảm xúc cho bài viết.
	- Văn biểu cảm: Chuẩn bị một bức tranh, ảnh hoặc câu chuyện về gia đình sum họp để gợi cảm xúc và giúp học sinh liên tưởng đến trải nghiệm cá nhân.
	* Tổ chức hoạt động trải nghiệm:
	- Tham quan thực tế: Tổ chức các buổi quan sát thực tế như tham quan công viên, sân trường, dòng sông hoặc khu vực gần gũi với thiên nhiên.
	+ Học sinh được hướng dẫn cách quan sát (tập trung vào màu sắc, âm thanh, cảm giác) và ghi chép các đặc điểm nổi bật theo gợi ý từ giáo viên.
	- Hướng dẫn ghi chép: Giáo viên cần cung cấp biểu mẫu hoặc gợi ý các tiêu chí ghi chép, giúp học sinh lưu giữ thông tin có cấu trúc, dễ dàng sử dụng khi viết bài.
	* Lưu ý khi chuẩn bị:
	- Đảm bảo tư liệu đa dạng và phù hợp với độ tuổi học sinh để khơi gợi trí tưởng tượng và cảm xúc.
	- Lồng ghép các trải nghiệm thực tế với bài học để học sinh có cảm hứng sáng tạo, liên hệ tốt hơn với bài viết.
	- Giáo viên nên kiểm tra trước tính phù hợp của các tư liệu (video, tranh, ảnh) và điều kiện tổ chức trải nghiệm để buổi học đạt hiệu quả tối ưu.
	1.2. Trong giờ dạy: Quy trình dạy học đổi mới
	* HĐ 1: Khởi động:
	- Đặt câu hỏi mở hoặc minh họa bằng hình ảnh hoặc video liên quan đến chủ đề bài viết.
	* HĐ 2: Hướng dẫn lập ý tưởng:
	+ Giới thiệu về sơ đồ tư duy:
	- Giáo viên giải thích ngắn gọn: Sơ đồ tư duy là cách sắp xếp ý tưởng thành các nhánh liên kết với chủ đề chính, giúp tổ chức ý tưởng logic, dễ hiểu. 
	- Nhấn mạnh lợi ích: Giúp học sinh nhớ và hình dung được cấu trúc bài viết. Dễ dàng bổ sung ý tưởng và chi tiết.
	+ Hướng dẫn cách xây dựng sơ đồ tư duy:
	+ Bước 1: Xác định chủ đề bài viết: Học sinh ghi chủ đề vào giữa sơ đồ, ví dụ: “Chú mèo và cái giếng” [footnoteRef:1] (Tham khảo Phụ lục 3) [1:  	 GV có thể tham khảo một số chủ đề kể chuyện về con vật như: Chú chim sẻ bị lạc mẹ, Câu chuyện của con mèo mướp trong đêm mưa. Chủ đề kể chuyện về con người như: Người bạn đặc biệt của tôi, Một kỷ niệm đáng nhớ với ông bà. Chủ đề kể chuyện tưởng tượng như: "Cuộc phiêu lưu trong khu rừng thần kỳ, Cuộc gặp gỡ với một ông lão kỳ bí, Hành trình của một chiếc lá rơi. Chủ đề kể lại một trải nghiệm thực tế: Một ngày em làm trưởng nhóm lớp, Lần đầu tiên em giúp mẹ làm bếp. Chủ đề kể chuyện theo trí tưởng tượng sáng tạo: Chiếc bút chì biết nói, Câu chuyện của hạt mưa trên chuyến hành trình dài
] 

	+ Bước 2: Xác định các ý chính: Hướng dẫn học sinh chia bài viết thành các phần chính:
	- Mở đầu: Giới thiệu nhân vật chính (Chú mèo), bối cảnh, tình huống dẫn đến câu chuyện.
	- Diễn biến: Mô tả những sự việc xảy ra liên tiếp.
	- Cao trào: Tình huống kịch tính nhất của câu chuyện.
	- Kết thúc: Kết quả của câu chuyện, bài học rút ra.
	+ Bước 3: Phát triển các ý chính thành ý phụ
	Với từng ý chính, học sinh bổ sung thêm các chi tiết phụ.
	Ví dụ: 
	+ Mở đầu:
	- Bối cảnh: Chú mèo sống trong một ngôi nhà nhỏ gần cái giếng.
	- Mô tả: Chú mèo tinh nghịch, thường xuyên khám phá xung quanh.
	+ Diễn biến:
	- Chú mèo tò mò nhìn xuống giếng và suýt ngã.
	- Nó nghe thấy tiếng vọng lại từ dưới giếng và hoảng sợ.
	+ Cao trào:
	- Chú mèo bị mất thăng bằng và rơi xuống giếng.
	- Nó kêu cứu và may mắn được chủ nhà cứu lên.
	+ Kết thúc: Chú mèo học được bài học quý giá: không nên tò mò một cách bất cẩn.
	Những chủ đề này không chỉ tạo điều kiện cho học sinh thể hiện trí tưởng tượng, cảm xúc cá nhân mà còn gắn liền với đời sống và trải nghiệm, giúp các em dễ dàng phát triển ý tưởng kể chuyện một cách tự nhiên và sáng tạo.
	* Hoạt động 3: Thực hành viết
	- GV hỗ trợ triển khai từng phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mục đích của hoạt động này giúp học sinh nắm rõ cấu trúc cơ bản của bài viết, từng phần có nhiệm vụ gì, từ đó biết cách triển khai nội dung một cách mạch lạc và hiệu quả.
	Hướng dẫn cụ thể:
	1. Mở bài:
	- Mục tiêu: Gợi mở câu chuyện hoặc giới thiệu nội dung chính một cách hấp dẫn, gây hứng thú cho người đọc.
	- Hướng dẫn: Giáo viên cung cấp gợi ý cụ thể để học sinh triển khai, chẳng hạn:
	+ Kể chuyện: Bắt đầu với một câu hỏi thú vị, một tình huống bất ngờ hoặc lời giới thiệu về nhân vật chính.
	+ Ví dụ: Một ngày nọ, khi ánh nắng ban mai vừa hé lộ, chú mèo nhỏ của tôi đã phát hiện ra điều kỳ lạ từ cái giếng trong vườn.
	2. Thân bài
	- Mục tiêu: Triển khai ý tưởng chính, bao gồm các sự kiện, chi tiết hoặc cảm xúc xoay quanh câu chuyện.
	- Hướng dẫn:
	+ Chia thân bài thành các đoạn nhỏ theo trình tự logic (ví dụ: Diễn biến → 
Cao trào).
	+ Đưa ra gợi ý cho từng đoạn:
	- Diễn biến: Miêu tả những gì đã xảy ra, sự phát triển của câu chuyện.
	Ví dụ: Chú mèo tò mò nhìn xuống giếng, thấy ánh sáng lấp lánh từ mặt nước, nhưng bất ngờ một tiếng động khiến chú nhảy dựng.
	- Cao trào: Tình tiết căng thẳng nhất, sự kiện quan trọng nhất.
	Ví dụ: Mất thăng bằng, chú mèo trượt chân rơi xuống giếng, kêu cứu trong hoảng loạn.
	3. Kết bài
	- Mục tiêu: Kết thúc câu chuyện một cách trọn vẹn, gợi lên bài học hoặc cảm xúc đọng lại.
	+ Hướng dẫn:
	- Nhấn mạnh cảm xúc nhân vật hoặc bài học rút ra từ câu chuyện.
	- Ví dụ: Chú mèo từ đó không còn nghịch ngợm quanh giếng nữa, và tôi hiểu rằng sự tò mò cần đi kèm với cẩn thận.
	* Chú ý: Trước khi HS viết GV cho học sinh một số từ khóa khuyến khích học sinh sử dụng hình ảnh đẹp, từ ngữ giàu cảm xúc để miêu tả cảnh thiên nhiêm: "ánh sáng lấp lánh", "hương cỏ thơm ngát", "tiếng chim ríu rít"; miêu tả tâm trạng: bồn chồn," "ngỡ ngàng," "sợ hãi, "hoảng loạn"; miêu tả âm thanh: "tiếng vang vọng," "tiếng nước réo rắt."; miêu tả hành động "nhón chân," "trượt ngã,"... 
	* Hoạt động 4: Chia sẻ và thảo luận
	+ Bước 1: Học sinh đọc bài viết: Giáo viên khuyến khích học sinh tự tin đọc bài viết của mình trước lớp. Nếu học sinh ngại, có thể chọn đọc đoạn ngắn hoặc đoạn yêu thích nhất.
	+ Bước 2: Nhận xét và góp ý từ cả lớp
	Giáo viên hướng dẫn học sinh cách nhận xét bài viết của bạn (đánh giá đồng dẳng), tập trung vào các tiêu chí (bảng kiểm) như:
	- Ý tưởng: Có sáng tạo không?
	- Ngôn ngữ: Từ ngữ có sinh động, phù hợp không?
	- Cấu trúc: Bố cục rõ ràng không?
	Để nhận xét hiệu quả, cung cấp mẫu câu gợi ý cho học sinh:
	"Mình thích đoạn miêu tả cảnh ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, vì nó rất sống động."
	"Bạn có thể thêm cảm xúc của chú mèo khi nghe tiếng động để câu chuyện hấp dẫn hơn."
	+ Bước 3: Giáo viên nhận xét tổng kết
	- Khen ngợi những điểm tốt để khuyến khích học sinh.
	- Gợi ý cải thiện cụ thể, ví dụ: "Bạn nên thêm một vài từ miêu tả cảm xúc 
để làm rõ hơn tâm trạng của chú mèo khi rơi xuống giếng."
	* Lưu ý:
	- Để đảm bảo tính khả thi và khoa học, giáo viên có thể chia lớp thành nhóm nhỏ để học sinh thảo luận và nhận xét trong nhóm trước khi trình bày trước lớp, giúp các em tự tin hơn.
	- Tích hợp bảng tiêu chí đánh giá (bảng kiểm) để cả lớp dựa vào đó nhận xét bài viết một cách cụ thể và chính xác (Tham khảo Phụ lục 4).
	- Khuyến khích mỗi học sinh đưa ra ít nhất một nhận xét tích cực và một góp ý cải thiện để xây dựng không khí học tập tích cực, cởi mở.
	- Hoạt động này không chỉ giúp học sinh hiểu rõ cấu trúc bài viết mà còn phát triển kỹ năng nhận xét, đánh giá, và học hỏi lẫn nhau.
	1.3. Sau giờ dạy: Đánh giá và cải thiện
	- Tự đánh giá: Học sinh tiếp tục rà soát bài viết tự đánh giá dựa trên bảng tiêu chí (bảng kiểm phụ lục 4);
	- Luyện tập sáng tạo:
	* Giao bài viết dưới dạng nhật ký, blog hoặc bài viết kèm tranh minh họa.
	Ví dụ:
	- Viết nhật ký về một ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất.
	- Vẽ bức tranh minh họa con vật yêu thích và viết bài giới thiệu.
	2. Giải pháp thứ hai:  Viết theo mẫu phiếu học tập
	2.1. Mục tiêu
	- Hỗ trợ học sinh từng bước hoàn thiện bài viết: Cung cấp một khung hướng dẫn cụ thể để học sinh dễ dàng triển khai ý tưởng, đảm bảo bài viết đầy đủ bố cục và nội dung.
	- Phát triển kỹ năng viết theo cấu trúc: Rèn luyện khả năng tổ chức ý tưởng mạch lạc, rõ ràng thông qua các mẫu phiếu hỗ trợ từng phần (mở bài, thân bài, kết bài).
	- Khuyến khích tư duy sáng tạo: Tạo không gian để học sinh thêm chi tiết cá nhân, sử dụng từ ngữ phong phú và cảm xúc trong bài viết.
	- Tăng cường tự đánh giá và sửa lỗi: Giúp học sinh nhận diện và sửa chữa lỗi sai trong bài viết của mình hoặc của bạn thông qua bảng kiểm tích hợp trong phiếu học tập.
	2.2. Cách thức thực hiện
	-  Giáo viên chuẩn bị phiếu học tập:
	+ Thiết kế các mẫu phiếu phù hợp với từng dạng bài viết (kể chuyện, miêu tả, biểu cảm) và từng phần của bài viết (toàn bài hoặc từng đoạn).
	+ Phiếu bao gồm các hướng dẫn cụ thể, gợi ý từ khóa, và khoảng trống để học sinh viết.
	-  Hướng dẫn học sinh sử dụng phiếu:
	+ Trước giờ học: Phát phiếu cho học sinh để các em tham khảo trước, chuẩn bị ý tưởng.
	+ Trong giờ học: Giáo viên hướng dẫn cách sử dụng phiếu bằng ví dụ cụ thể. Học sinh thực hành viết trên phiếu theo từng bước, giáo viên theo dõi và hỗ trợ;
	+ Sau giờ học: Yêu cầu học sinh hoàn thiện bài viết trên phiếu và nộp lại để giáo viên nhận xét.
	- Tích hợp phiếu vào hoạt động nhóm và cá nhân:
	+ Hoạt động nhóm: Các nhóm học sinh cùng sử dụng phiếu để thảo luận và xây dựng ý tưởng.
	+ Hoạt động cá nhân: Học sinh tự viết bài dựa trên phiếu, sau đó sử dụng bảng kiểm để tự đánh giá và chỉnh sửa.
	- Phản hồi và cải thiện:
	+ Giáo viên nhận xét trực tiếp trên phiếu, tập trung vào các tiêu chí như bố cục, nội dung, và sáng tạo.
	+ Yêu cầu học sinh sửa bài viết dựa trên nhận xét và hoàn thiện bài cuối cùng.
	2.3. Một số mẫu phiếu
	Mẫu phiếu 1: Viết hỗ trợ HS viết cả bài văn hoàn chỉnh
	YÊU CẦU
	PHẦN HỌC SINH VIẾT

	Chủ đề bài viết:
 

	1. Mở bài:
	 

	- Giới thiệu nhân vật, bối cảnh và sự kiện mở đầu.
	 

	- Gợi ý: Ai? Ở đâu? Khi nào? Sự kiện gì xảy ra?
	

	2. Thân bài:
	 

	- Kể lại diễn biến câu chuyện theo trình tự (Sự việc → Cao trào).

	 

	- Diễn biến 1: Nhân vật làm gì? Sự kiện gì xảy ra trước tiên?
	

	- Diễn biến 2: Điều gì xảy ra tiếp theo? Nhân vật phản ứng ra sao?
	

	- Cao trào: Sự kiện quan trọng nhất của câu chuyện là gì?
	

	- Ví dụ: Chú mèo nhón chân đến gần giếng, nhưng bất ngờ trượt chân rơi xuống giếng sâu.
	

	3. Kết bài:
	

	- Kết thúc câu chuyện và nêu bài học hoặc cảm nhận.
	

	- Gợi ý: Nhân vật học được điều gì? Câu chuyện kết thúc như thế nào?
	


Mẫu phiếu 2: Hỗ trợ HS viết các đoạn văn phần thân bài
	YÊU CẦU
	PHẦN HỌC SINH VIẾT

	Chủ đề bài viết: .
	 

	Diễn biến 1:
	 

	- Nhân vật làm gì đầu tiên? Sự kiện gì mở đầu câu chuyện?
	

	- Gợi ý: Mô tả hành động của nhân vật, kết hợp với bối cảnh.
	

	Diễn biến 2:
	

	- Sự kiện gì xảy ra tiếp theo? Nhân vật phản ứng ra sao?
	

	- Gợi ý: Miêu tả cảm xúc, hành động hoặc tình huống tiếp diễn.
	

	- Ví dụ: "Tiếng vọng từ lòng giếng khiến chú mèo giật mình. Nó trượt chân và rơi xuống giếng sâu."
	

	Diễn biến 3 (Cao trào):
	

	- Sự cố hoặc tình huống căng thẳng nhất của câu chuyện là gì?
	

	- Gợi ý: Chú trọng miêu tả hành động và cảm xúc của nhân vật.
	

	- Ví dụ: "Chú mèo hoảng sợ, kêu cứu không ngừng. May mắn thay, chủ nhà đã nghe thấy và chạy đến."
	 


Mẫu phiếu 3: Hỗ trợ học sinh viết đoạn văn với các từ khóa gợi ý
	YÊU CẦU
	PHẦN HỌC SINH VIẾT

	Chủ đề bài viết: 
	 

	1. Bối cảnh mở đầu:
	 

	- Gợi ý từ khóa: "ánh sáng lấp lánh," "hương cỏ thơm ngát," "tiếng chim ríu rít."
	

	- Ví dụ: "Buổi sáng trong lành, ánh sáng lấp lánh trên mặt nước khiến chú mèo tò mò."
	

	2. Hành động nhân vật:
	

	- Gợi ý từ khóa: "nhón chân," "trượt ngã," "kêu cứu."
	

	- Ví dụ: "Chú mèo tò mò nhón chân đến gần giếng, không ngờ bị trượt và rơi xuống giếng."
	

	3. Cảm xúc:
	

	- Gợi ý từ khóa: "hoảng sợ," "ngỡ ngàng," "nhẹ nhõm."
	

	- Ví dụ: Chú mèo hoảng sợ khi rơi xuống nước, nhưng nhẹ nhõm khi được chủ nhà cứu lên.
	 


	3. Giải pháp thứ ba:  Nâng cao hiệu quả tiết trả bài viết cho học sinh
	3.1. Mục tiêu của tiết trả bài viết
	- Mục tiêu của giải pháp nâng cao hiệu quả của tiết trả bài viết là giúp học sinh đánh giá và cải thiện kỹ năng viết của mình một cách có hệ thống. Thông qua việc nhận diện điểm mạnh và hạn chế trong bài viết, học sinh có thể sửa lỗi và bổ sung để nâng cao chất lượng bài viết. Đồng thời, tiết trả bài còn phát triển năng lực tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng, khuyến khích học sinh sử dụng bảng kiểm để phân tích và nhận xét bài viết của mình cũng như của bạn. Qua đó, học sinh không chỉ hiểu rõ các tiêu chí đánh giá như bố cục, từ ngữ, sáng tạo, mà còn biết cách áp dụng để đạt được mục tiêu bài viết theo yêu cầu môn Ngữ văn.
	- Giải pháp này còn góp phần đạt mục tiêu phát triển năng lực của học sinh bằng việc tạo môi trường học tập tương tác giữa học sinh với giáo viên và giữa các học sinh với nhau, tăng cường sự hợp tác và học hỏi thông qua các hoạt động nhận xét, sửa chữa bài viết. Bên cạnh đó, nó hình thành thói quen học tập tích cực, rèn luyện thái độ nghiêm túc và trách nhiệm đối với bài viết của mình. Mục tiêu cuối cùng là không chỉ đánh giá kết quả học tập mà còn hướng đến việc phát triển năng lực ngôn ngữ, khả năng sáng tạo và tư duy phản biện cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo CT 2018.
	3.2. Các bước tiến hành trả bài:
	+ Bước 1: GV chấm bài (không phê, không cho điểm), thống kê bài viết cho HS qua một số tiêu chí định hướng (Đề phòng HS thay bài khác, GV ký nháy vào bài viết).
	STT
	Họ và tên học sinh
	Các tiêu chí GV nhận xét ghi lại
	Dự kiến những điểm yêu cầu HS cần khắc phục
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	+ Bước 2: Trả bài cho HS, HS tự xem bài, tự chấm chấm điểm, đề xuất điểm cần cải thiện qua bảng kiểm, (Tham khảo phụ lục 4).
	+ Bước 3: GV chữa bài trên lớp
	- Yêu cầu học sinh ở nhà tự đánh giá bài viết qua bảng kiểm;
	- Yêu cầu một vài HS (GV muốn chữa) tự đánh giá bài viết của mình (GV chiếu bài của bạn lên cả lớp quan sát).
	- GV cho HS nhận xét, bổ sung
	- GV cho HS đổi bài đánh giá lẫn nhau (đánh giá đồng đẳng);
	- GV nhận xét chung bài làm của cả lớp với ưu điểm, những vấn đề tồn tại cần khắc phục.
	+ Bước 4. HS tự sửa chữa bài viết của mình, hướng khắc phục tại lớp hoặc về nhà.
	IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
	1. Kết luận
	Việc đổi mới phương pháp dạy học viết không chỉ là yêu cầu cấp thiết để phát triển năng lực toàn diện cho học sinh mà còn là nền tảng quan trọng để đáp ứng mục tiêu giáo dục hiện đại theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Bằng cách áp dụng các giải pháp như tổ chức dạy học theo hướng sáng tạo, tích hợp phiếu học tập để hỗ trợ từng bước viết bài, và tối ưu hóa hiệu quả của tiết trả bài, giáo viên có thể giúp học sinh phát triển tư duy ngôn ngữ mạch lạc, khả năng biểu đạt cảm xúc tinh tế, cùng kỹ năng viết bài đa dạng và hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, giáo viên và nhà trường không tránh khỏi những khó khăn như hạn chế về nguồn tư liệu, sự quen thuộc với phương pháp giảng dạy truyền thống hay năng lực sáng tạo của học sinh chưa đồng đều. Điều này đòi hỏi giáo viên cần không ngừng trau dồi chuyên môn, đổi mới tư duy sư phạm, và phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tạo ra môi trường học tập hiện đại, hấp dẫn và hiệu quả. Sự nỗ lực này không chỉ giúp học sinh đạt được các yêu cầu của chương trình mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm đam mê học tập trong mỗi em.
	2. Kiến nghị:
	2.1. Đối với giáo viên
	Giáo viên cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc tham gia các khóa tập huấn, chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học viết. Điều này giúp giáo viên nắm vững các yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 và áp dụng linh hoạt các phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại. Ngoài ra, giáo viên nên chủ động tìm hiểu và sử dụng các công cụ hỗ trợ như phiếu học tập, sơ đồ tư duy và các nền tảng công nghệ để tổ chức dạy học một cách sinh động, hiệu quả. Việc chú trọng tổ chức hoạt động trải nghiệm cũng rất cần thiết để khơi gợi cảm hứng, giúp học sinh phát triển năng lực viết bài sáng tạo và cảm xúc hơn.
	2.2. Đối với nhà trường
	Nhà trường cần đầu tư mạnh mẽ hơn vào việc cung cấp tài liệu và trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy như máy chiếu, phần mềm trực tuyến, và các tài liệu hướng dẫn cụ thể về dạy học viết. Bên cạnh đó, việc tổ chức các buổi chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn định kỳ nhằm chia sẻ kinh nghiệm giữa các giáo viên cũng rất quan trọng để nâng cao năng lực chuyên môn và thực tiễn giảng dạy. Đồng thời, nhà trường nên xây dựng một môi trường học tập thân thiện, kích thích sáng tạo cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, thi viết, hoặc hội thảo văn học, giúp học sinh thực hành và phát triển khả năng viết một cách tự nhiên.
	2.3. Đối với Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo cần đảm bảo cung cấp các chương trình bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn sâu sát về đổi mới phương pháp dạy học viết cho giáo viên. Điều này bao gồm việc xây dựng tài liệu hướng dẫn chi tiết, tổ chức các hội thảo chuyên đề và chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các trường học tiên tiến. Ngoài ra, cần có sự kiểm tra, đánh giá thường xuyên để hỗ trợ các trường trong việc triển khai các phương pháp giảng dạy mới một cách hiệu quả. Việc phát động các cuộc thi viết, hội thảo sáng tạo cho học sinh cũng là cách thiết thực để khuyến khích học sinh thực hành và phát huy năng lực ngôn ngữ, đáp ứng tốt yêu cầu của giáo dục hiện đại.
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V. PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1
			BẢNG SO SÁNH ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VIẾT CỦA HS LỚP 1 ĐẾN LỚP 5
	Năng lực cần đạt
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	Kỹ thuật viết
	- Viết đúng các chữ cái, âm, vần, từ ngữ cơ bản.
	- Viết đúng các từ ngữ và câu ngắn.
	- Viết đúng các đoạn văn ngắn.
	- Viết đúng các đoạn văn dài hơn.
	- Viết đúng các đoạn văn phức tạp.

	
	- Tập viết các nét cơ bản, giữ khoảng cách đều.
	- Luyện viết chữ đẹp, rõ ràng, đúng quy cách.
	- Luyện viết chữ đẹp, cân đối, đúng quy cách, giữ khoảng cách đều.
	- Luyện viết chữ đẹp, bố cục hợp lý, rõ ràng, giữ khoảng cách đều.
	- Luyện viết chữ đẹp, có bố cục và phong cách riêng, giữ khoảng cách đều, rõ ràng.

	
	- Sử dụng đúng các dấu câu cơ bản như dấu chấm, dấu phẩy.
	- Sử dụng đúng các dấu câu trong đoạn văn ngắn như dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi.
	- Sử dụng đúng các dấu câu và liên kết câu trong đoạn văn như dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi.
	- Sử dụng thành thạo các dấu câu, liên kết câu và từ ngữ liên kết như dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu hai chấm.
	- Sử dụng thành thạo các dấu câu, liên kết câu và từ ngữ liên kết như dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu hai chấm, dấu chấm than.

	Viết đoạn
	- Viết được các câu đơn giản theo mẫu, câu có cấu trúc chủ ngữ - vị ngữ.
	- Viết được các đoạn ngắn từ 3-5 câu theo mẫu, các câu có cấu trúc chủ ngữ - vị ngữ rõ ràng.
	- Viết được các đoạn văn ngắn từ 5-7 câu theo chủ đề, có mở bài, thân bài, kết bài rõ ràng.
	- Viết được các đoạn văn từ 7-10 câu theo chủ đề, có mở bài, thân bài, kết bài rõ ràng và chi tiết hơn.
	- Viết được các đoạn văn từ 10-12 câu theo chủ đề, có mở bài, thân bài, kết bài rõ ràng và chi tiết, sử dụng lý lẽ và dẫn chứng phong phú.

	
	- Sử dụng đúng các dấu câu cơ bản như dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi.
	- Sử dụng dấu câu trong đoạn văn ngắn như dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi, dấu chấm than.
	- Sử dụng dấu câu và liên kết câu trong đoạn văn như dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, từ ngữ liên kết câu.
	- Sử dụng dấu câu, liên kết câu và từ ngữ liên kết như dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, từ ngữ liên kết câu, dấu ngoặc kép.
	- Sử dụng thành thạo dấu câu, liên kết câu và từ ngữ liên kết như dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, từ ngữ liên kết câu, dấu ngoặc kép.

	Viết văn bản
	- Chưa yêu cầu viết văn bản hoàn chỉnh, tập viết câu đơn giản và đoạn văn ngắn.
	- Viết được các bài văn miêu tả ngắn gọn từ 5-7 câu, có mở bài, thân bài, kết bài đơn giản.
	- Viết được các bài văn miêu tả và kể chuyện ngắn từ 7-10 câu, có mở bài, thân bài, kết bài rõ ràng.
	- Viết được các bài văn miêu tả, kể chuyện và nghị luận ngắn từ 10-12 câu, có mở bài, thân bài, kết bài rõ ràng và chi tiết, sử dụng lý lẽ và dẫn chứng phong phú.
	- Viết được các bài văn miêu tả, kể chuyện, nghị luận và báo cáo từ 12-15 câu, có mở bài, thân bài, kết bài rõ ràng và chi tiết, sử dụng lý lẽ và dẫn chứng phong phú.



. BẢNG SO SÁNH NĂNG LỰC VIẾT CÁC KIỂU BÀI  LỚP 1 ĐẾN LỚP 5
	Kiểu bài
	Lớp 1
	Lớp
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	


Tự sự
	- Điền được phần thông tin còn trống, viết được câu trả lời, viết câu dưới tranh phù hợp với nội dung câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.
	- Viết được 4 – 5 câu thuật lại một sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia dựa vào gợi ý.
	-Viết được đoạn văn thuật lại một sự việc đã chứng kiến, tham gia.

	- Viết được bài văn thuật lại một sự việc đã chứng kiến (nhìn, xem) hoặc tham gia và chia sẻ suy nghĩ, tình cảm của mình về sự việc đó.
- Viết được bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe hoặc viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc, đã nghe.
	-Viết được bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe với những chi tiết sáng tạo.


	
Miêu tả
	-Điền được vào phần thông tin còn trống, viết câu nói về hình dáng hoặc hoạt động của nhân vật dưới tranh trong câu chuyện đã học dựa trên gợi ý.
	- Viết được 4 – 5 câu tả một đồ vật gần gũi, quen thuộc dựa vào gợi ý.

	- Viết được đoạn văn ngắn miêu tả đồ vật.
	- Viết được bài văn miêu tả con vật, cây cối; sử dụng nhân hoá và những từ ngữ gợi lên đặc điểm nổi bật của đối tượng được tả.
	- Viết được bài tả người, phong cảnh có sử dụng so sánh, nhân hoá và những từ ngữ gợi tả để làm nổi bật đặc điểm của đối tượng được tả.


	
Biểu cảm
	
Không
	- Viết được 4 – 5 câu nói về tình cảm của mình đối với người thân hoặc sự việc dựa vào gợi ý.

	- Viết được đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc về con người, cảnh vật dựa vào gợi ý.
	- Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của bản thân về một nhân vật trong văn học hoặc một người gần gũi, thân thiết.
	- Viết được đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân trước một sự việc hoặc một bài thơ, câu chuyện.


	
Nghị luận
	Không
	Không
	- Viết được đoạn văn ngắn nêu lí do vì sao mình thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.
	- Viết được đoạn văn ngắn nêu lí do vì sao mình thích câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.

	- Viết được đoạn văn nêu lí do vì sao tán thành hoặc phản đối về một hiện tượng, sự việc có ý nghĩa trong cuộc sống.


	
Thông tin
	Điền được phần thông tin còn trống, viết câu trả lời hoặc viết lại câu đã nói để giới thiệu bản thân dựa trên gợi ý.
	- Biết đặt tên cho một bức tranh.
- Viết được 4 – 5 câu giới thiệu về một đồ vật quen thuộc dựa vào gợi ý.

-Biết viết thời gian biểu, bưu thiếp, tin nhắn, lời cảm ơn, lời xin lỗi.

	· Viết được đoạn văn ngắn giới thiệu về bản thân, nêu được những thông tin quan trọng như: họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, sở thích, ước mơ của bản thân.
- Viết được thông báo hay bản tin ngắn theo mẫu; điền được thông tin vào một số tờ khai in sẵn; viết được thư cho người thân hay bạn bè (thư viết tay hoặc thư điện tử).
	- Viết được văn bản ngắn hướng dẫn các bước thực hiện một công việc hoặc làm, sử dụng một sản phẩm gồm 2 – 3 bước.

- Viết được báo cáo thảo luận nhóm, đơn theo mẫu, thư cho người thân, bạn bè.
	- Viết được đoạn văn giới thiệu về một nhân vật trong một cuốn sách hoặc bộ phim hoạt hình đã xem (hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ).
- Viết được báo cáo công việc, chương trình hoạt động, có sử dụng bảng biểu



PHỤ LỤC 2
BẢNG KIỂM  DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5
TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT VĂN MIÊU TẢ

	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết
	Điểm tối
 đa
	HS tự đánh giá
	Bạn đánh giá

	1. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng
	4,0
điểm
	
	

	Bố cục bài văn rõ ràng
	Bài viết có đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài).
	1,0
	
	

	Diễn đạt mạch lạc
	Sử dụng câu từ dễ hiểu, rõ ràng, phù hợp với lứa tuổi. Tránh các lỗi về ngữ pháp, chính tả cơ bản.
	1,0
	
	

	Kỹ năng quan sát và miêu tả
	Thể hiện được kỹ năng miêu tả qua việc quan sát và thể hiện qua câu từ (màu sắc, âm thanh, hình ảnh).
	1,0
	
	

	Sử dụng biện pháp tu từ
	Có sử dụng biện pháp so sánh, gợi tả để làm nổi bật đặc điểm của người được tả.
	1,0
	
	

	2. Yêu cầu về nội dung
	5,0 điểm
	
	

	Nội dung chính xác
	Tả đúng thầy cô mà mình ấn tượng.
	1,0
	
	

	Chi tiết miêu tả cụ thể
	Miêu tả được từ ngoại hình đến tính tình, hoạt động,...của thầy cô.
	2,0
	
	

	Tình cảm chân thành
	Bài viết thể hiện được tình cảm yêu mến, kính trọng của em đối với thầy cô, tạo cảm giác gần gũi và chân thật.
	1,0
	
	

	Kỉ niệm và ấn tượng về thầy cô.
	Nêu được những kỉ niệm và ấn tượng tốt đẹp về thầy cô.
	1,0
	
	

	3. Yêu cầu về sáng tạo
	
	1,0 điểm
	
	

	[bookmark: _Hlk183207251]Sáng tạo trong cách diễn đạt, cảm xúc riêng.
	Sử dụng ngôn ngữ mới mẻ, có tính sáng tạo, tránh cách diễn đạt quá rập khuôn.

	0,5
	
	

	
	Thể hiện được cảm xúc riêng biệt và độc đáo của em về thầy cô.
	0,5
	
	



	PHỤ LỤC 3
	1.  Mẫu sơ đồ tư duy: Chú mèo và cái giếng
[image: ]
PHỤ LỤC 4
	Tiêu chí 
đánh giá
	Hoàn thành tốt
	Chưa đạt yêu cầu
	Nhận xét cụ thể
	Gợi ý điểm cần cải thiên

	1. Mở bài (Giới thiệu nhân vật và bối cảnh):
	 
	 
	 
	 

	- Bài viết có mở đầu hấp dẫn và phù hợp.
	 
	 
	 
	 

	- Bối cảnh và nhân vật được giới thiệu rõ ràng.
	 
	 
	 
	 

	2. Thân bài (Diễn biến câu chuyện):
	 
	 
	 
	 

	- Câu chuyện được kể theo trình tự logic.
	 
	 
	 
	 

	- Sử dụng từ ngữ miêu tả chi tiết (hình ảnh, âm thanh, cảm xúc).
	 
	 
	 
	 

	- Có cao trào hoặc sự kiện kịch tính.
	 
	 
	 
	 

	3. Kết bài (Kết thúc câu chuyện):
	 
	 
	 
	 

	- Kết thúc câu chuyện hợp lý và rõ ràng.
	 
	 
	 
	 

	- Đưa ra bài học hoặc cảm nhận.
	 
	 
	 
	 

	4. Sáng tạo và cảm xúc cá nhân:
	 
	 
	 
	 

	- Sử dụng các yếu tố sáng tạo trong câu chuyện (hình ảnh, chi tiết mới).
	 
	 
	 
	 

	- Thể hiện được cảm xúc của nhân vật chính.
	 
	 
	 
	 

	5. Ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng từ ngữ:
	 
	 
	 
	 

	- Từ ngữ sử dụng phù hợp, phong phú và sinh động.
	 
	 
	 
	 

	- Câu văn mạch lạc, rõ ràng.
	 
	 
	 
	 

	- Có sử dụng biện pháp nghệ thuật (so sánh, nhân hóa,...).
	 
	 
	 
	 

	6. Bố cục và hình thức bài viết:
	 
	 
	 
	 

	- Bài viết có bố cục đầy đủ (mở bài, thân bài, kết bài).
	 
	 
	 
	 

	- Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp.
	 
	 
	 
	 


 PHỤ LỤC 5
	1. Kiểu bài văn miêu tả2
	a) Mục tiêu: Mục tiêu của bài học là giúp học sinh viết được bài văn tả người hoặc phong cảnh, sử dụng hiệu quả các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa, và từ ngữ gợi tả để làm nổi bật đặc điểm của đối tượng miêu tả. Đồng thời, bài học rèn luyện kỹ năng quan sát, tư duy sáng tạo, biểu đạt cảm xúc cá nhân, và tình yêu với thiên nhiên, con người, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực ngôn ngữ toàn diện theo Chương trình GDPT 2018.
	b) Cách thực hiện:
	+ Bước 1: Chuẩn bị trước giờ dạy
	 Xác định chủ đề miêu tả:
	- Người: Một người thân, thầy cô, bạn bè hoặc nhân vật truyền cảm hứng.
	- Phong cảnh: Cánh đồng quê, ngôi trường, dòng sông, cảnh hoàng hôn,
	Chuẩn bị tư liệu minh họa:
	- Hình ảnh, video ngắn hoặc câu chuyện gợi cảm xúc về người/phong cảnh.
	- Mẫu đoạn văn/bài viết có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa, và từ ngữ gợi tả.
	Tổ chức quan sát thực tế và ghi chép cảm nhận:
	- Tổ chức học sinh quan sát thực tế tại công viên, sân trường, hoặc khu vực thiên nhiên gần gũi.
	- Hướng dẫn học sinh ghi chép những gì quan sát được:
	Đối tượng quan sát
	Hình ảnh ghi chép được
	Âm thanh
	Cảm xúc

	Cánh đồng buổi sáng
	Ánh sáng vàng nhạt, sương mù
	Tiếng chim ríu rít, gió nhẹ
	Yên bình, thơ mộng


	+ Bước 2: Trong giờ dạy
	HĐ 1:  Khởi động:
	- Giáo viên đưa ra câu hỏi mở để khơi gợi tư duy:
	+ "Ai là người em yêu quý nhất? Hãy miêu tả đặc điểm nổi bật của người đó."
	+ "Em đã thấy cảnh hoàng hôn chưa? Em sẽ dùng từ ngữ nào để miêu tả nó?"
	+ Chiếu hình ảnh minh họa hoặc video ngắn để khơi gợi trí tưởng tượng và cảm xúc.
	HĐ 2: Hướng dẫn viết bài văn tả người,phong cảnh
	* Cấu trúc bài văn:
	+ Mở bài: Giới thiệu đối tượng được miêu tả.
	Ví dụ: Cánh đồng lúa quê em vào mùa gặt đẹp như một tấm thảm vàng óng ánh.
	+ Thân bài: Miêu tả chi tiết:
	- Người: Ngoại hình, cử chỉ, hành động, tính cách.
	- Phong cảnh: Hình ảnh, âm thanh, màu sắc, cảm xúc gắn liền với cảnh vật.
	+ Kết bài: Nêu cảm xúc và ấn tượng với đối tượng được tả.
	Ví dụ: Cánh đồng ấy không chỉ là vẻ đẹp của quê hương mà còn là nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ em.
	* Hướng dẫn sử dụng các từ khóa và biện pháp nghệ thuật:
	- Sử dụng từ khóa gợi ý cho học sinh miêu tả:
+ Cảnh vật: "ánh sáng lấp lánh", "mây trắng bồng bềnh", "gió nhẹ mơn man".
+ Âm thanh: "tiếng chim ríu rít", "tiếng lá xào xạc".
+ Cảm xúc: "bình yên", "thanh thản".
	- Sử dụng các biện pháp so sánh:
	+  "Cánh đồng lúa chín vàng như một tấm thảm trải dài đến tận chân trời."
	+ Nhân hóa: "Những bông lúa như đang khẽ cúi đầu, thì thầm lời chào mùa gặt."
	* Viết đoạn văn mẫu:
	Ví dụ: Những tia nắng đầu tiên chiếu sáng cánh đồng quê. Tiếng chim hót vang 
vọng, hòa quyện cùng tiếng gió nhẹ mơn man trên cỏ. Cảnh sắc buổi sáng thật yên bình và thơ mộng.
	Hoạt động 3: Thực hành viết bài
	- Giáo viên phát phiếu hỗ trợ viết hoặc hướng dẫn học sinh lập dàn ý.
	- Học sinh thực hành viết bài theo hướng dẫn.
	Hoạt động 4: Chia sẻ và nhận xét
	- Học sinh đọc bài viết của mình trước lớp.
	- Cả lớp nhận xét theo các tiêu chí:
	+ Có sử dụng so sánh, nhân hóa và từ ngữ gợi tả không?
	+ Đặc điểm của đối tượng miêu tả có nổi bật không?
	Hoạt động 5: Đánh giá và cải thiện
	- Giáo viên nhận xét bài viết, khen điểm mạnh và gợi ý cải thiện.
	- Học sinh tự sửa bài viết hoặc nhận xét bài của bạn để học hỏi lẫn nhau.
	Bước 3: Sau giờ dạy
	- Học sinh hoàn thiện bài viết tại nhà, bổ sung chi tiết hoặc áp dụng thêm các biện pháp nghệ thuật.
         - Giao bài viết mới với chủ đề khác để học sinh luyện tập thêm.
	- Ứng dụng công nghệ hỗ trợ dạy và học viết như: Tạo bảng Padlet cho từng kiểu bài viết, học sinh đăng ý tưởng hoặc đoạn văn ngắn, cả lớp nhận xét trực tiếp; sử dụng Canva để thiết kế sơ đồ tư duy hoặc bài viết kèm hình ảnh minh họa. Học sinh viết bài trên Google Docs, giáo viên sử dụng tính năng nhận xét để hướng dẫn sửa bài[footnoteRef:2]. [2: 	 Đây là những giải pháp sử dụng công công nghệ thông tin, một xu hướng mới trong dạy học, đòi hỏi GV cần thành thạo và hướng dẫn HS thực hành tỷ mỷ, khoa học và kiên trì.] 

	c) Công cụ hỗ trợ
	Công cụ 1: Phiếu hỗ trợ viết bài
	Phần bài viết
	Gợi ý viết
	Học sinh viết

	Mở bài
	Giới thiệu đối tượng miêu tả, cảm xúc ban đầu.
	...................................................

	Miêu tả chi tiết
	Hình dáng, màu sắc, âm thanh, cử chỉ, hành động.
	...................................................

	Sử dụng biện pháp
	So sánh: .....................................
	...................................................

	
	Nhân hóa: ....................................
	...................................................

	Kết bài
	Nêu cảm xúc, ấn tượng với đối tượng miêu tả.
	...................................................


	Công cụ 2: Bảng kiểm đánh giá bài viết (tham khảo phụ lục 2, 4)
	Tiêu chí đánh giá
	Đạt
	Chưa đạt
	Nhận xét

	Đối tượng miêu tả rõ ràng, nổi bật
	
	
	

	Có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa
	
	
	

	Từ ngữ gợi tả sinh động, hấp dẫn
	
	
	

	Câu văn mạch lạc, cảm xúc rõ ràng
	
	
	


	Công cụ 3: Tư liệu minh họa
	- Hình ảnh, video ngắn về phong cảnh hoặc nhân vật nổi bật.
	- Đoạn văn mẫu có sử dụng các biện pháp nghệ thuật.
	Công cụ 4: Công nghệ hỗ trợ
	- Máy chiếu: Hiển thị hình ảnh/video để học sinh quan sát, lấy ý tưởng.
	- Google Docs hoặc Padlet: Học sinh viết bài và nhận xét bài viết của nhau trực tuyến.
	 2. Viết đoạn văn biểu cảm[footnoteRef:3] [3: 	 Yêu cầu của CT 2018 với học sinh lớp 5: Viết được đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân trước một sự việc hoặc một bài thơ, câu chuyện.
] 

	Mục tiêu: Khuyến khích học sinh bày tỏ cảm xúc cá nhân, thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân trước một sự việc hoặc một bài thơ, câu chuyện, liên hệ với trải nghiệm thực tế.
	Cách thực hiện:
	- Khuyến khích liên hệ cảm xúc cá nhân với  một sự việc, bài thơ hoặc câu chuyện:
	Gợi ý: "Hãy viết về cảm xúc của em khi đọc bài thơ 'Mẹ' của ......"
	Công cụ hỗ trợ:
	- Công cụ 1: Phiếu hỗ trợ:
	Nội dung bài thơ
	Cảm xúc của em

	Hình ảnh người mẹ yêu thương
	........................................

	Sự hy sinh của mẹ
	........................................


	- Công cụ 2: Viết nhật ký biểu cảm: 
	Chủ đề: "Viết về cảm xúc khi em nhận được món quà đặc biệt."
	Gợi ý:
	- Tả món quà: "Món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, là chiếc bút chì mẹ tặng."
	- Cảm xúc: "Em vừa bất ngờ, vừa xúc động khi nhận được món quà này."
	Công cụ 3: Tiêu chí đánh giá (tham khảo phụ lục 2,4 để thiết kế):
	- Cảm xúc: Biểu cảm rõ ràng, chân thực.
	- Liên hệ: Có kết nối cảm xúc cá nhân với đối tượng miêu tả.
	- Ngôn ngữ: Dùng từ ngữ giàu cảm xúc, gần gũi.
	3.  Viết đoạn văn trình bày ý kiến
	Mục tiêu: Giúp học sinh không chỉ biết cách viết đoạn văn tán thành hoặc phản đối mà bước đầu hình thành, phát triển tư duy lập luận, kỹ năng biểu đạt và ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực toàn diện theo Chương trình GDPT 2018.
	a) Chuẩn bị trước giờ dạy
	Xác định chủ đề viết: Ngoài các chủ đề trong sách giáo khoa, GV có thể chọn các hiện tượng hoặc sự việc có ý nghĩa trong cuộc sống, ví dụ như: Bảo vệ môi trường, tôn trọng giờ giấc, việc sử dụng điện thoại trong lớp học. Các chủ đề đảm bảo chủ đề gần gũi, kích thích học sinh suy nghĩ và bày tỏ ý kiến.
	Chuẩn bị tài liệu và công cụ hỗ trợ: 
	- Tư liệu minh họa (tranh ảnh, video hoặc các tình huống giả định). Mẫu đoạn văn hoặc phiếu gợi ý (xem phần công cụ hỗ trợ).
	b)  Trong giờ dạy
	Bước 1: Giới thiệu bài và khởi động:
	Giáo viên nêu hiện tượng/sự việc cụ thể, đặt câu hỏi khơi gợi tư duy:
	- Theo em, việc bảo vệ cây xanh trong trường học có quan trọng không? Tại sao?
	- Sử dụng tranh ảnh, video hoặc câu chuyện ngắn để minh họa chủ đề.
	Bước 2: Hướng dẫn lập ý tưởng
	Giải thích mục đích: Đoạn văn nhằm thuyết phục người đọc đồng tình hoặc phản đối ý kiến của người viết.
	Hướng dẫn cấu trúc đoạn văn:
	Câu chủ đề: Nêu ý kiến rõ ràng (tán thành hoặc phản đối).
	Câu lập luận: Đưa ra lý do để bảo vệ quan điểm.
	Câu dẫn chứng: Sử dụng ví dụ thực tế để thuyết phục.
	Câu kết luận: Nhấn mạnh lại ý kiến.
	Ví dụ minh họa cho cấu trúc:
	Câu chủ đề: "Em tán thành ý kiến rằng bảo vệ cây xanh trong trường học là rất quan trọng."
	Lập luận: "Vì cây xanh giúp làm sạch không khí và giảm nhiệt độ trong trường."
	Dẫn chứng: "Ví dụ, đầu xuân trường em, phát động việc trồng cây xanh ở sân trường em đã giúp không khí mát mẻ hơn trong mùa hè."
	Kết luận: "Do đó, bảo vệ cây xanh là trách nhiệm của tất cả học sinh."
	Bước 3: Học sinh viết đoạn văn
	Phát phiếu hỗ trợ để học sinh viết theo từng bước.
	Giáo viên đi quanh lớp, hỗ trợ cá nhân học sinh khi cần thiết.
	Bước 4: Chia sẻ và thảo luận
	- Mời một số học sinh đọc đoạn văn của mình theo tiêu chí (bảng kiểm).
	- Cả lớp nhận xét, bổ sung ý kiến (theo các tiêu chí đánh giá).
	Bước 5: Đánh giá và cải thiện
	- Giáo viên nhận xét trực tiếp các bài viết: Khen điểm mạnh, gợi ý cải thiện.
	- Yêu cầu học sinh tự sửa bài viết hoặc đánh giá đồng đẳng (đổi bài cho bạn).
	c) Sau giờ dạy: Học sinh hoàn thiện đoạn văn tại nhà, nộp lại cho giáo viên nhận xét và yêu cầu HS luyện tập thêm bằng các bài viết với chủ đề khác.
	d) Công cụ hỗ trợ:
	Công cụ 1: Phiếu hướng dẫn viết đoạn văn
	Cấu trúc đoạn văn
	Gợi ý viết

	Câu chủ đề
	Nêu ý kiến rõ ràng (tán thành hoặc phản đối).

	Lý do/Lập luận
	Đưa ra một hoặc hai lý do hợp lý để giải thích quan điểm của mình.

	Dẫn chứng cụ thể
	Dẫn chứng từ thực tế (câu chuyện, số liệu, kinh nghiệm).

	Câu kết luận
	Nhấn mạnh lại ý kiến và lời kêu gọi hành động (nếu có).


	Công cụ 2: Bảng kiểm đánh giá đoạn văn
	Tiêu chí đánh giá
	Hoàn thành tốt
	Chưa đạt yêu cầu
	Nhận xét

	Ý kiến rõ ràng, đúng chủ đề
	
	
	

	Lý do hợp lý, thuyết phục
	
	
	

	Dẫn chứng cụ thể, phù hợp
	
	
	

	Câu văn mạch lạc, ngôn ngữ trong sáng
	
	
	

	Độ dài đoạn văn phù hợp
	
	
	


	Công cụ 3: Tư liệu minh họa
	- Tranh ảnh, video, hoặc các tình huống thực tế để học sinh hiểu sâu hơn về chủ đề.
	- Ví dụ: Một video ngắn về tác động của việc trồng cây xanh đối với môi trường.
	Công cụ 4: Công nghệ hỗ trợ
	- Máy chiếu: Hiển thị bài viết mẫu hoặc tranh ảnh minh họa.
	- Phần mềm trực tuyến: Padlet hoặc Google Docs để học sinh viết và nhận xét bàicủa nhau trong lớp học trực tuyến[footnoteRef:4]. [4: 	 Padlet: Công cụ trực quan giúp viết và nhận xét bài viết theo thời gian thực, hỗ trợ thảo luận nhóm. Khó khăn: Yêu cầu Internet ổn định, một số tính năng nâng cao cần trả phí. Google Docs: Hỗ trợ viết, lưu trữ, và chỉnh sửa bài với tính năng nhận xét. Khó khăn: Cần tài khoản Google và phụ thuộc kết nối Internet.
] 

	4. Viết đoạn văn giới thiệu về nhân vật[footnoteRef:5] [5: 	 Yêu cầu cần đạt của CT 2018: Viết được đoạn văn giới thiệu về một nhân vật trong một cuốn sách hoặc bộ phim hoạt hình đã xem (hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ.] 

	a) Mục tiêu: Mục tiêu của bài dạy là giúp học sinh viết được đoạn văn giới thiệu về một nhân vật trong cuốn sách hoặc bộ phim hoạt hình đã xem, đảm bảo miêu tả đầy đủ các đặc điểm như hình dáng, cử chỉ, hành động, và ngôn ngữ. Qua bài học, học sinh phát triển năng lực quan sát, phân tích nhân vật và rèn kỹ năng viết đoạn văn miêu tả một cách sinh động, hấp dẫn. Đồng thời, bài học khuyến khích học sinh thể hiện tư duy sáng tạo, bày tỏ cảm xúc cá nhân, và nhận thức được giá trị nhân văn của nhân vật mà các em yêu thích.	
	b) Cách thực hiện:
	+ Bước 1: Chuẩn bị trước giờ dạy
	Xác định chủ đề:
	- Yêu cầu học sinh chọn một nhân vật yêu thích trong sách hoặc phim hoạt hình mà các em đã xem.
	- Gợi ý những nhân vật quen thuộc, gần gũi với lứa tuổi học sinh: Doraemon, Elsa (Frozen), Harry Potter, Thánh Gióng,...
	Chuẩn bị tư liệu:
	Sử dụng hình ảnh, video ngắn, hoặc đoạn trích giới thiệu nhân vật mẫu từ sách hoặc phim để minh họa.
	Thiết kế phiếu gợi ý giúp học sinh xác định các đặc điểm cần miêu tả:
	Hình dáng: Chiều cao, trang phục, đặc điểm nhận dạng.
	Cử chỉ, hành động: Cách đi đứng, thói quen, hành động tiêu biểu.
	Ngôn ngữ: Lời nói, cách nói chuyện, giọng điệu.
	Ấn tượng/đánh giá: Tại sao thích nhân vật này?
	+ Bước 2: Trong giờ dạy
	* Giới thiệu bài học và khởi động:
	Giáo viên đưa ra câu hỏi mở:
	- Nhân vật hoạt hình hoặc trong sách nào em thích nhất? Tại sao?
	- Chiếu một đoạn phim ngắn hoặc hình ảnh minh họa về một nhân vật quen thuộc để khơi gợi hứng thú.
	* Hoạt động hướng dẫn viết đoạn văn:
	+ Giải thích cấu trúc đoạn văn giới thiệu nhân vật:
	+ Câu mở đoạn: Giới thiệu tên nhân vật, bộ phim/cuốn sách mà nhân vật xuất hiện.
	Ví dụ: ".....là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng của ....."
	+ Phần miêu tả:
	+ Hình dáng: "...... có mái tóc dài màu vàng óng, thường buộc thành bím, và đôi mắt xanh lấp lánh."
	+ Cử chỉ, hành động: "Cô thường dang tay khi sử dụng sức mạnh tạo ra băng tuyết kỳ diệu."
	+ Ngôn ngữ: "Lời nói của .....nhẹ nhàng, truyền cảm nhưng đầy kiên quyết khi bảo vệ em gái Anna."
	+ Câu kết: Đánh giá hoặc cảm xúc của người viết về nhân vật.
	Ví dụ: "...... không chỉ đẹp mà còn mạnh mẽ, là biểu tượng của sự yêu thương và trách nhiệm."
	*HĐ thực hành viết đoạn văn:
	- Giáo viên phát phiếu hỗ trợ hoặc yêu cầu học sinh tự lập dàn ý cho đoạn văn.
	- Học sinh viết đoạn văn dựa trên dàn ý và các gợi ý từ giáo viên.
	*HĐ chia sẻ và thảo luận:
	- Mời một số học sinh đọc đoạn văn của mình.
	- Cả lớp nhận xét, bổ sung ý kiến dựa trên tiêu chí:
	- Có đủ các phần (hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ).
	- Từ ngữ miêu tả có sinh động không?
	* Giáo viên nhận xét và kết luận:
	- Đánh giá những điểm mạnh, khuyến khích học sinh cải thiện những điểm còn thiếu.
	+ Bước 3: Sau giờ dạy
	- Yêu cầu học sinh hoàn thiện đoạn văn tại nhà hoặc viết đoạn văn mới về một nhân vật khác.
	- Tích hợp hoạt động sáng tạo như:
	Viết đoạn văn kèm tranh vẽ nhân vật.
	Đóng vai nhân vật và trình bày trước lớp.
	c) Công cụ hỗ trợ
	Công cụ 1: Phiếu hỗ trợ viết đoạn văn
	Phần cần miêu tả
	Gợi ý viết
	Học sinh viết

	Hình dáng
	Chiều cao, trang phục, đặc điểm nhận dạng.
	...................................................

	Cử chỉ, hành động
	Cách đi đứng, thói quen, hành động tiêu biểu.
	...................................................

	Ngôn ngữ
	Lời nói, giọng điệu, cách giao tiếp.
	...................................................

	Ấn tượng/Đánh giá
	Cảm xúc, lý do thích nhân vật.
	...................................................


	Công cụ 2: Bảng kiểm đánh giá đoạn văn
	Tiêu chí đánh giá
	Đạt
	Chưa đạt
	Nhận xét

	[bookmark: _GoBack]- Đoạn văn đủ 3 phần (Mở đầu, Triển khai, Kết thúc)
	
	
	

	- Nhân vật được giới thiệu rõ ràng, cụ thể.
	
	
	

	- Miêu tả được: hình dáng, cử chỉ, hành động,...
	
	
	

	- Từ ngữ miêu tả sinh động, hấp dẫn.
	
	
	

	- Câu văn mạch lạc, dễ hiểu.
	
	
	

	- Biết sử dụng các biên pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa khi viết văn.
	
	
	


	Công cụ 3: Tư liệu minh họa
	- Hình ảnh hoặc video ngắn về nhân vật trong sách/phim.
	- Đoạn văn mẫu giới thiệu nhân vật.
	Công cụ 4: Công nghệ hỗ trợ:
	- Sử dụng máy chiếu hoặc bảng thông minh để chiếu hình ảnh/video minh họa.	- Các phần mềm hỗ trợ trực tuyến như Padlet, Google Docs để học sinh viết và nhận xét bài của nhau.
	



PHỤ LỤC 6
	5. Kế hoạch bài dạy thực nghiệm (40 phút)
Bài 29: Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn giới thiệu nhân vật 
trong một bộ phim hoạt hình 
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
	1. Về kiến thức, kĩ năng 
  	 - HS nắm cách viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình.
	    	 - Hiểu được cấu trúc đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình thường gồm 3 phần: Mở đầu, triển khai, kết thúc.
	2. Về năng lực, phẩm chất
	- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
	- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng viết đoạn văn văn, vận dụng kiến thức đã học để viết được đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một bộ phim hoạt hình.
	- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, tích cực tham gia trò chơi 
và vận dụng.
	- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
	3. Nội dung tích hợp
	- Giáo dục kĩ năng công dân số: Tìm kiếm, khai thác từ  kho học liệu số của nhà trường những kiến thức liên quan đến bài học; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, phần mềm BeeClass vào hoạt động dạy học.
.	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
	- Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Powerpoint, SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
	- Học sinh: Phiếu bài tập cá nhân. Ipad
	III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
	- H đọc sách giáo khoa làm PBT cá nhân. Quét mã QR để xem các đoạn phim hoạt hình.
	- Sử dụng kho học liệu số, phần mềm BeeClass
	IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Dẫn dắt học sinh vào bài mới.
- Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh khởi động qua bài "Hát vè"
- Qua phần khởi động giúp các em củng cố kiến thức nào?
- Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách gồm mấy phần? Là những phần nào?
- GV tiểu kết trò chơi và dẫn dắt vào bài mới: "Tìm hiểu cách viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình."
	- HS hát
- HS trả lời.




- HS lắng nghe.


	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Tìm hiểu cách viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình.
+ Phát triển ngôn ngữ cho học sinh
- Cách tiến hành:

	- GV cho hs xem đoạn phim hoạt hình “Dưới một mái nhà” đạo diễn Phan Trung.
- GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi "Ai nhanh- Ai đúng"
+ Câu 1: Đoạn phim trên có những nhân vật nào?
    A. Thỏ                 B. Nhím 
    C. Chồn              D Tất cả đáp án trên
+ Câu 2: Nhân vật chính trong bộ phim là:
     A. Thỏ                 B. Nhím 
     C. Chồn              D . Sóc
- GV chốt: Thỏ là nhân vật chính bộ phim hoạt hình “Dưới một mái nhà” đạo diễn Phan Trung
- GV tiểu kết chuyển sang bài tập 1
.+ Bài 1: Đọc đoạn văn và thực hiện yêu cầu
- Bài 1 có mấy yêu cầu? Là những yêu cầu nào?
- GV yêu cầu hs thực hiện yêu cầu 1

a. Đoạn văn trên tập trung giới thiệu về nhân 
vật nào? Vì sao em biết?
* GV mời 1hs nhắc lại NV giao về nhà cho cả lớp. 
     - Đọc sách giáo khoa trang 143,144 và tìm kho học liệu số để:
1. Hoàn thành phiếu bài tập 1
     2. Sử dụng bản đồ tư duy (hoặc cách sáng tạo khác) để thực hiện bài tập 2
- GV giao nhiệm vụ: Vận dụng kết quả đã nghiên cứu ở nhà, thảo luận nhóm 4, hoàn thành phiếu BT đã giao ( Thời gian 4 phút)
b. Xác định phần mở đầu, triển khai, kết thúc của đoạn văn và nêu nội dung của từng phần?
- Gv mời đại diện nhóm trình bày













=>GV chốt:
- Vậy phần mở đầu của đoạn văn nêu thông tin gì?
- Nêu nội dung phần triển khai?
- Phần kết thúc của đoạn văn nêu ý gì?
- GV chốt nội dung 3 phần (màn hình)
c. Phần triển khai giới thiệu những đặc điểm nào của nhân vật thỏ trắng?

[image: ]- Gọi đại diện nhóm trình bày (Sử dụng phần BeeClass- lựa chọn ngẫu nhiên)
- GV soi bài- chữa
? Ngoài những từ ngữ tác giả đã sử dụng, bạn nào có thể tìm những từ ngữ khác để miêu tả ngoại hình, tính cách của chú thỏ?
- GV khích lệ và khen ngợi những HS đã tìm được nhiều từ hay và sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong miêu tả?
? Khi miêu tả ngoại hình, tính cách của nhân vật trong một bộ phim hoạt hình, em cần lưu ý gì?
? Phần triển khai nêu những nội dung gì?
=> GV chốt: Phần triển khai của đoạn văn đã nêu 3 đặc điểm nổi bật của nhân vật Thỏ trắng. Đó là: Vui vẻ cởi mở, tốt bụng và bao dung. Tương ứng các đặc điểm đó chúng ta đều tìm đc những dẫn chứng phù hợp. (Chiếu màn hình)
- GV gọi HS trình bày phần d,e
d. Những chi tiết nào trong đoạn văn giúp em nhận ra đây là nhân vật trong phim hoạt hình?
- Gọi Hs trình bày 










e. Những từ ngữ nào thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của người xem đối với nhân vật và bộ phim?



=> GV chốt: Ngoài những từ ngữ tác giả đã sử dụng để thể hiện suy nghĩ, cảm xúc với nhân vật và bộ phim, em có thể sử dụng các từ ngữ nào khác? 
- Lưu ý: Với nhân vật tốt, chúng ta nên khen ngợi. Ngược lại, với nhân vật phản diện, chúng ta cần phê phán, chê trách nhẹ nhàng. 
? Vậy trong bộ phim "Dưới một mái nhà", đối với nhân vật Nhím và Chồn, chúng ta nên bày tỏ thái độ gì?
+ Bài 2: Trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình.
- Mục tiêu:
+ Trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một cuốn sách
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:
- Bài yêu cầu gì?
- GV hướng dẫn HS dựa vào gợi ý trong sách (2 ô xanh đầu tiên, nhớ lại những phim hoạt hình đã xem, suy nghĩ, trao đổi trong nhóm 
- GV giao nhiệm vụ: Thảo luận nhóm 2 chia sẻ với bạn nội dung BT2 mà em đã chuẩn bị trong (Thời gian 2’) 
- Dựa vào đâu để nhận biết đặc điểm nhân vật?


- Làm thế nào để thể hiện rõ đây là đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình?
.
	



- H trả lời Bằng ngôn ngữ hình thể









-  1 HS đọc yêu cầu - cả lớp đọc thầm.
- H trả lời
- 1H đọc to đoạn văn - cả lớp đọc thầm và suy nghĩ TLCH phần a
- H trả lời- NX



-1H nhắc lại 





- HS hoạt động nhóm 4 theo yêu cầu phần b,c,d,e hoàn thiện phiếu bài tập.




- Đại diện nhóm chia sẻ từng phần. 
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Phần mở đầu: Từ đầu đến “được khán giả rất yêu thích”: Giới thiệu tên nhân vật, tên phim, tên đạo diễn phim.
+ Phần triển khai: tiếp đó đến “tìm bạn trong đêm”: Giới thiệu những đặc điểm nổi bật về ngoại hình, tính cách, hoạt động,... của thỏ trắng qua kĩ thuật dựng phim hoạt hình; 
+ Phần kết thúc: tiếp đến hết: nêu ý nghĩa của bộ phim thông qua việc xây dựng nhân vật thỏ trắng.
- H trả lời
- NX


- 1hs nhắc lại
- H đọc gợi ý SGK











- Đại diện nhóm trình bày- chia sẻ
- Nhóm khác nhận xét- bổ sung


- H trả lời





- H trả lời- NX

- H trả lời







- Những chi tiết về âm thanh và hình ảnh: Hình ảnh được nhìn thấy trên phim: bộ lông trắng muốt, đôi mắt to, tròn, tỉnh anh, đôi tai dài, cái đuôi ngắn ngủn, xinh xinh, thỏ chạy như bay trong cơn dông bão,... Âm thanh nghe thấy: Giọng nói ấm áp, câu nói “Tớ thì lại khoái nhất món này!", tiếng cười giòn tan, tiếng gió ù ù,... 
+ Những từ ngữ về phim hoạt hình: kĩ 
thuật vi tính hiện đại, màn ảnh, khán 
giả/ người xem, đạo diễn.
- Từ ngữ thể hiện tình cảm, cảm xúc của người xem đối với nhân vật và bộ phim: rất yêu thích, đáng yêu, vô cùng thích thú, đáng quý nhất, thật xúc động, ý nghĩa.

- H trả lời





- H trả lời










- HS đọc yêu cầu
- H trả lời
- 1H đọc gợi ý SGK


- HS trao đổi trong nhóm đôi, cử đại diện nhóm phát biểu trước lớp.

- Dựa vào ngoại hình, hoạt động hay tính cách của nhân vật được thể hiện trong diễn biến của bộ phim.
- Khi viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình, cần chỉ ra được tên của bộ phim, thông tin liên quan tới phim (đạo diễn, thời gian chiếu phim, nơi chiếu phim,…), đặc điểm nhân vật mà em được nhận biết qua mắt nhìn, tai nghe,…

	=> GV chốt: Khi viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình em cần lưu ý gì?
? Qua 2 bài tập trên, em hãy cho biết viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình gồm mấy phần? Là những phần nào?
- Nội dung mỗi phần là gì?
- GV chốt thức ghi nhớ SGK.
? Cách viết đoạn viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình và viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách có gì giống và khác nhau? (GV đưa bảng so sánh)
	- HS trả lời.





- H tự rút ra ghi nhớ 
- 2 HS đọc ghi nhớ SGK
- HS trả lời.


	3. Vận dụng trải nghiệm
- Mục tiêu: 
+ Vận dụng kiến thức đã học giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình mà em thích
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu học sinh quét mã QR vào "kho học liệu số" của nhà trường, xem đoạn phim hoạt hình, sau đó giới thiệu nhân vật mà em yêu thích trong bộ phim đó cho các bạn nghe (Thời gian 3 phút)
- GV đưa tiêu chí nhận xét (màn hình)
	



- HS chia sẻ trước lớp
- H nhận xét theo tiêu chí 

	4. Củng cố, dặn dò 
- Các em đã học được gì qua nội dung bài học ngày hôm nay?
- GV củng cố kiến thức của bài, khắc sâu kiến thức cần ghi nhớ cho hs qua bài "Hát vè"
- Nêu cảm nhận của em về giờ học?
- GV giao nhiệm vụ về nhà: HS tìm đọc trên kho học liệu số của trường bài giới thiệu bộ phim và ghi lại tên, đặc điểm của nhân vật chính (hoặc nhân vật gây ấn tượng) trong phim.
	
- Cách viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình



- H nêu cảm nhận của mình


* Điều chỉnh sau tiết dạy:
………………………………………………………......………..........………………
………………………………………………………......………..........……………
PHỤ LỤC 1:                                   PHIẾU BÀI TẬP
	a. Đoạn văn trên  tập trung giới thiệu về nhân vật nào?
........................................................................................................................................
b. Xác định phần mở đầu, triển khai, kết thúc của đoạn văn và nêu nội dung của từng phần?
	Phần mở đầu
	- Từ............đến............................................................................
- Nội dung:..................................................................................

	Phần triển khai
	- Từ............đến............................................................................
- Nội dung:..................................................................................

	Phần kết thúc
	- Từ............đến............................................................................
- Nội dung:..................................................................................


c. Phần triển khai giới thiệu nhân vật nào của thỏ trắng?
	



Nhân vật thỏ trắng
	Ngoại hình
	Bộ lông trắng muốt

	
	
	..........................................................................................................
...........................................................................................................

	
	



Tính cách
	
Vui vẻ, cới mở
	Dẫn chứng:............................................................
...............................................................................
...............................................................................

	
	
	
Tốt bụng
	Dẫn chứng:............................................................
...............................................................................
..............................................................................

	
	
	.........................
.........................
........................
	Dẫn chứng:............................................................
...............................................................................
...............................................................................


d. Những chi tiết nào trong đoạn văn giúp em nhận ra đây là nhân vật trong phim hoạt hình?
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
e. Những từ ngữ nào thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của người xem đối với nhân vật và bộ phim?
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................


 PHỤ LỤC 2:      
BẢNG KIỂM TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN GIỚI THIỆU
NHÂN VẬT TRONG BỘ PHIM HOẠT HÌNH
	Tiêu chí


	Mô tả chi tiết


	HS tự đánh giá

	Bạn đánh giá

	

Nhận xét

	1. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng

	Đạt


	Chưa đạt

	Đạt


	Chưa đạt

	

	Bố cục bài văn rõ ràng
	- Bài viết có đủ ba phần (Mở đầu, Triển khai, Kết thúc).
	
	
	
	
	

	Diễn đạt mạch lạc

	- Sử dụng câu từ dễ hiểu, rõ ràng, phù hợp với lứa tuổi. Tránh các lỗi về ngữ pháp, chính tả cơ bản.
	
	
	
	
	

	Kỹ năng thể hiện tình cảm, cảm xúc.
	- Thể hiện được tình cảm, cảm xúc về nhân vật qua câu từ.

	
	
	
	
	

	Sử dụng biện pháp tu từ


	- Có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa, từ ngữ biểu cảm để làm nổi bật nhân vật.
	
	
	
	
	

	2. Yêu cầu về nội dung
	
	
	
	
	

	Nội dung đầy đủ, chính xác
	- Viết đúng đoạn văn giới thiệu nhân vật trong bộ phim hoạt hình mà em yêu thích.
	
	
	
	
	

	Miêu tả nhân vật 
	- Miêu tả được ngoại hình, tính cách, hoạt động của nhân vật qua cử chỉ, lời nói, việc làm,....
- Chọn chi tiết tiêu biểu làm nổi bật ngoại hình, tính cách của nhân vật.
	
	
	
	
	

	Chi tiết thể hiện cảm xúc, tình cảm
	- Biết dùng từ ngữ thể hiện tình cảm, cảm xúc về nhân vật.
	
	
	
	
	

	Ý nghĩa bộ phim
	- Bài viết nêu được ý nghĩa, giá trị của bộ phim.
	
	
	
	
	

	3. Yêu cầu về sáng tạo
	
	
	
	
	

	Sáng tạo trong cách diễn đạt, cảm xúc riêng.
	Sử dụng ngôn ngữ mới mẻ, có tính sáng tạo, tránh cách diễn đạt quá rập khuôn.
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